
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tân Hà, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TÂN HÀ

0107567754

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TÂN HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HA METAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN HA METAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043.686.1344
Email: kimkhitanha2016@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Gồm có: 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như : 
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
+ Mỏ neo , 
+ Chuông, 
+ Đường ray tàu hoả, 
+ Móc gài, khoá, bản lề. 
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;l 
- Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại; 
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 

2599

2. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410(Chính)

4. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

5. Đúc sắt, thép 2431

6. Đúc kim loại màu 2432

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

9. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh 
doanh và chỉ kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÂM PHÚ 
CƯỜNG

Thôn Tân Hà, Xã 
Duyên Hà, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

300.000.000 60,000 B4727115

2 NGUYỄN 
THỊ MINH 
ĐOÀN

Thôn Tân Hà, Xã 
Duyên Hà, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 40,000 001182010416

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B4727115
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Hà, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Hà, Xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÂM PHÚ CƯỜNG Nam

01/11/1974 Kinh Việt Nam

08/12/2010 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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